
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24- 36 tháng A  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thúy- Vương Thị Thuyết 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Đón trẻ 

Đón trẻ 

Trò chuyện- Con vật 2 chân 

sống trong gia đình (MT31)  

Đón trẻ: Vận 

động theo nhạc bài: 

Bayby Shark- 

pinkfong. 

Trò chuyện- Con vật 4 

chân sông strong gia 

đình. (MT31)  

Đón trẻ 

Trò chuyện- Con vật 

sống dưới nước. 

(MT31)  

Đón trẻ 

Trò chuyện về con vật 

sống trong rừng 

(MT31)  

Thể dục sáng Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  

Chơi - 

tập có chủ định 

T2 

Vận động: Đi bước vào các ô. 

(MT2)  

Vận động: Bò trong 

đường ngoằn nghoèo 

có mang vật trên lưng 

(MT4)  

Vận động: Tung bóng 

qua dây (MT3)  

Vận động: Bật qua 

vạch kẻ (MT5)  

T3 
Hoạt động nhận biết: Con 

gà, con vịt. (MT18)  

Hoạt động nhận biết 

: Con chó, con mèo. 

(MT25)  

Hoạt động nhận biết 

: Con cá, con cua 

(MT18)  

Hoạt động nhận biết 

: Con voi, con khỉ 

(MT18)  

T4 

Âm nhạc: Dạy hát: Con gà 

trống.(TT) 

TCAN : Tai ai tinh (MT49)  

Âm nhạc: DH: Một 

con vịt (TT) 

TCAN: Hãy lắng nghe 

(MT49)  

Âm nhạc:DH: ếch ộp 

( TT) 

+ TCAN: Ai giỏi hơn 

(MT49)  

Âm nhạc: VĐTN: 

Một con vịt.(TT) 

Nghe hát: Chú voi con 

ở bản đôn(Kh) 

(MT49)  



T5 
Làm quen văn học: Gà gáy 

(MT34)  

Làm quen văn 

học: Khỉ con biết vâng 

lời (MT32)  

Làm quen văn 

học. Thơ: Con cá vàng 

(MT34)  

Làm quen văn 

học: Kể chuyện: Đôi 

bạn nhỏ (MT32)  

T6 

Hoạt động khác 

HĐ: Xếp chuồng vịt 

(MT7)  

Hoạt động khác 

Nặn: Nặn con 

giun. (MT7)  

Hoạt động khác 

Tô màu: Tô 

màu con cá vàng. 

(MT7)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Làm 

mặt sư tử từ lá cây 

(MT7)  

Hoạt 

động ngoài trời 

T2 

a. TC: Đuổi theo cô 

b. Nhặt lá cây 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Chạy theo cô 

b.Trò chuyện về đôi 

bàn chân 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Đuổi theo cô 

b. Chơi với giấy 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Chìm và nổi 

c. Chơi tự do (MT31)  

T3 

a. TC: Ai nhanh hơn 

b. Bắt chước tiếng kêu của 1 

số con vật gần gũi. 

c. Chơi tự do (MT44)  

a. T/C: Làm giống cô 

b. Làm con lợn bằng 

bồng bèo 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Vịt mẹ, vịt con 

b. Nhặt rác 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Vẽ đường đi 

c. Chơi tự do (MT7)  

T4 

a. TC: Làm giống cô 

b. Vẽ con giun 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Ô tô và chim xẻ 

b. Trò chuyện về con 

vật 4 chân nuôi trong 

gia đình. 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC:Chuồn chuồn 

bay 

b. Bé làm quả trứng 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Thỏ nhảy 

b.Bé tưới nước cho 

cây. 

c. Chơi tự do (MT31)  

T5 

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Chơi với viên gạch nhựa. 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Bé thăm vườn cổ 

tích 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b.Trò chuyện về con 

cá. 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Bé chăm sóc vườn 

hoa 

c. Chơi tự do (MT31)  



T6 

a. TC: Gà vào vườn rau 

b. Làm ổ cho gà. 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Bắt chước 

b. Trò chuyện về thời 

tiết 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Làm con ếch 

b. Chơi với vòng 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Làm giống cô. 

b. Trò chuyện về 

những hành động nguy 

hiểm và cách phòng 

tránh. 

c. Chơi tự do (MT16)  

T6 

a. TC: Đuổi theo cô 

b. Xem tranh con vật 2 chân 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

a. TC: Làm con ếch 

b. Xem tranh con vật 4 

chân 

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Bé tập đi tất. 

c. Chơi tự chọn 

(MT7)  

a. TC: Thỏ nhảy 

b. Xem hình ảnh một 

số con vật sống trong 

rừng 

c. Chơi tự chọn: 

(MT31)  

Chủ đề - Sự kiện  
Con vật hai chân sống 

trong gia đình  

Con vật 4 chân 

sống trong gia đình  

Con vật sống 

dưới nước  

Con vật sống 

trong rừng  

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24-36 tháng B  

Tên giáo viên: Nhóm 24-36 tháng B  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Đón trẻ 

Đón trẻ 

Trò chuyện: Con vật 2 

chân sống trong gia 

đình. Trẻ nghe hát bài 

hát tiếng anh về các 

con vật: animal song 

(MT31)  

Đón trẻ 

Trò chuyện: Con vật 4 

chân sống trong gia đình 

(MT15)  

Đón trẻ 

Trò chuyện: Con vật sống 

dưới nước (MT31)  

Đón trẻ 

Trò chuyện: Con vật sống 

trong rừng (MT31)  

Thể dục sáng Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Hoạt động khác 

a. Nặn con giun 

b. Đọc thơ: Gà gáy 

(MT7)  
 

Vận động 

a. Vận động: Bò trong 

đường ngoằn ngoèo có 

mang vật trên lưng 

b. Nghe hát: Là con mèo 

(MT4)  

Vận động 

a. Vận động: Tung bóng 

qua dây 

b. Xem tranh ảnh về các 

con vật sống dưới nước 

(MT3)  

Vận động 

a. Vận động: Bật qua 

vạch kẻ 

b. Xem tranh các con vật 

sống trong rừng (MT5)  

T3 

Hoạt động nhận biết 

a. NB: Con gà trống, 

con vịt 

b. Xếp chuồng cho gà, 

vịt (MT17)  

Hoạt động nhận biết 

a. NB: Con chó, con mèo 

b. TC: Con bọ dừa 

(MT25)  

Hoạt động nhận biết 

a. NB: Con cua, con cá 

b. Vận động: Đố bạn 

(MT17)  

Hoạt động nhận biết 

a. NB: Con khỉ, con hổ 

b. Xếp chuồng cho các 

con vật (MT18)  

T4 
Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc 



a. Dạy hát: Con gà 

trống (TT) 

 

TCAN: Bức tượng âm 

nhạc(KH) 

b. TC: Nu na nu nống 

(MT49)  

a. Dạy hát: Là con 

mèo(TT) 

 

TCAN : Tìm đồ vật bằng 

âm nhạc 

b. Chơi với xắc xô 

(MT49)  

a. Âm nhạc: Dạy hát: ếch 

ộp (TT) 

 

TCAN: Hãy lắng nghe 

(KH) 

b. Bắt chước (MT49)  

a. Âm nhạc: NDTT: NH: 

Đố bạn 

 

NDKH: VĐTN: Con gà 

trống 

b. TC: Con bọ dừa 

(MT49)  

T5 

Làm quen văn học 

a. Thơ: Gà gáy 

b. TC: Con bọ dừa 

(MT34)  
 

Làm quen văn học 

a. Thơ: Tìm ổ 

b. TC: Mèo và chim sẻ 

(MT34)  
 

Làm quen văn học 

a. Thơ: Con cá vàng 

b. TC: Cá vàng bơi 

(MT34)  
 

Làm quen văn học 

a. Kể chuyện: Thỏ ngoan 

b. Vào rừng hái cà rốt 

(MT32)  

T6 

Vận động 

a. VĐ: Đi bước vào 

các ô vòng 

b. Xem tranh ảnh về 

các con vật (MT2)  

Hoạt động khác 

a. Xâu vòng con vật màu 

vàng, màu xanh 

b. TC: Con bọ dừa 

(MT31)  

Hoạt động khác 

a. Hoạt động: Chơi với 

hộp giấy 

b. TC: Tung bóng qua 

dây (MT31)  

Hoạt động khác 

Mâm cơm tất niên  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. HĐCMĐ: Về đúng 

hình con vật 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. HĐCMĐ : Nhặt lá cây  

c. Chơi tự do (MT31)  

a. Trò chơi: Trời nắng trời 

mưa 

b. HĐCMĐ: Câu cá  

c. Chơi tự do (MT31)  
 

a. Trò chơi: Mèo và chim 

sẻ 

b. HĐCMĐ: Vo giấy làm 

quả trứng 

c. Chơi tự do (MT31)  

T3 

a. Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ 

b. HĐCMĐ : Làm 

tranh con gà con bằng 

cát 

Hoạt động khác 

a. TC: Mèo và chim sẻ 

b. HĐCMĐ: Tạo dáng 

làm tiếng kêu của các con 

a. TC: Vịt mẹ, vịt con 

b. HĐCMĐ: Xếp ao cá  

c. Chơi tự do (MT31)  
 

a. TCVĐ: Bật qua suối 

b. HĐCMĐ: Thi bắt cá 

c. Chơi tự do (MT31)  
 



c. Chơi tự do (Vườn 

mít) (MT31)  

vật 

c. Chơi tự do (MT44)  

T4 

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. HĐCMĐ: Tạo dáng 

bắt chước tiếng kêu 

của các con vật 

c. Chơi tự do (sau 

trường) (MT44)  

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. HĐCMĐ : Bé bắt sâu  

c. Chơi tự do (MT31)  
 

a. Trò chơi: Mèo và chim 

sẻ 

b. HĐCMĐ: Làm ổ cho 

gà đẻ 

c. Chơi tự do (MT31)  
 

a. TC: Mèo và chim sẻ 

b. HĐCMĐ : Tạo dáng 

các con vật 

c. Chơi tự do (MT31)  
 

T5 

a. Trò chơi: Trời nắng, 

trời mưa 

b. HĐCMĐ: Làm mũ 

c. Chơi tự do (MT31)  
 

a. TC: Bắt giấy 

b. HĐCMĐ: Chơi với 

giấy  

c. Chơi tự do (MT31)  
 

a. TC: Trời nắng trời mưa 

b. HĐCMĐ: Bé chơi với 

sỏi 

c. Chơi tự do (MT31)  

a.Trò chơi: Đuổi theo cô 

b. HĐCMĐ: Bé nhổ cỏ 

khu vườn 5 tuổi 

c. Chơi tự do (MT31)  

T6 

a. Trò chơi: Trời nắng 

trời mưa 

b. HĐCMĐ: Câu cá  

c. Chơi tự do (MT31)  
 

a. Trò chơi: Chuồn chuồn 

bay 

b. HĐCMĐ : Vẽ con giun 

c. Chơi tự do (MT31)  
 

a.TC: Gieo hạt 

b. HĐCMĐ: Chơi với lá 

mít 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Trời nắng trời mưa 

b. HĐCMĐ: Trò chuyện 

về thời tiết trong ngày 

c. Chơi tự do  

Chơi tập ở các góc 
Chơi tập ở các góc 

(MT31)  

Chơi tập ở các góc 

(MT31)  

Chơi tập ở các góc 

(MT47)  

Chơi tập ở các góc 

(MT31)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

HĐ:Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT13)  

HĐ:Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT13)  

HĐ:Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT13)  

HĐ:Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT13)  

Chơi - tập buổi 

chiều 
T2 

a. TC: Nu na nu nống 

b. HĐ: Bé cho gà ăn 

c. Chơi tự chọn  
 

a. TC: Gà vào vườn rau 

b. Bé xem tranh các con 

vật 4 chân trong gia đình 

c. Chơi tự chọn (MT38)  

a.Trò chơi: Nu na nu 

nống. 

b. HĐ: Ghép tranh con cá  

c. Chơi tự chọn (MT31)  
 

a. Trò chơi : Đuổi bắt 

b. Xem video hướng dẫn 

trẻ tránh một số nơi nguy 

hiểm không được đến gần 

c. Chơi tự chọn (MT16)  



T3 

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. HĐ: Chơi với đất 

nặn 

c. Chơi tự chọn 

(MT7)  
 

a. Trò chơi : Đuổi bắt 

b. HĐ: Chọn hạt  

c. Chơi tự chọn (MT31)  
 

a. Trò chơi : Làm con ếch 

b. Xem video: Dạy bé học 

tiếng anh qua các con vật 

hoạt hình 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống. 

b. Bé xem tranh về các 

con vật 

c. Chơi tự chọn (MT31)  
 

T4 

a. Trò chơi: Chạy theo 

tiếng xắc xô 

b. Làm quen thơ: Gà 

gáy 

c. Chơi tự chọn 

(MT34)  

a. Trò chơi: Đuổi theo cô 

b. HĐ: Đi bước vào các ô 

c. Chơi tự chọn (MT2)  
 

a. Trò chơi : Nu na nu 

nống 

b. Làm quen bài thơ " 

Con cá vàng" 

c. Chơi tự chọn (MT34)  

a. Trò chơi : Thỏ nhảy 

b.. Làm quen câu chuyện 

“ Thỏ ngoan ” 

c. Chơi tự chọn (MT32)  
 

T5 

a. Trò chơi: Đuổi bắt 

b. HĐ: Tô màu gà con 

c. Chơi tự chọn 

(MT7)  
 

a. TC: Nu na nu nống 

b. HĐ: Bé tập mang tất  

c. Chơi tự chọn (MT31)  

a. TC : Chạy theo tiếng 

thanh gõ 

b. Chơi với thanh gõ 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

a. Trò chơi: Con bọ dừa 

b.HĐ: Chơi với vòng 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

T6 

a. Trò chơi :Đuổi theo 

cô 

b. Bé tập rửa tay  

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  
 

a. TC: Mèo và chim sẻ 

b. HĐ cùng bé giao tiếp: 

Học cách trả lời câu hỏi 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

a. Trò chơi: Trời nắng trời 

mưa 

b. HĐ: Tô màu con cá 

c. Chơi tự chọn (MT31)  
 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Nghe các bài hát trong 

chủ đề 

c. Chơi tự chọn (MT49)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Con vật hai chân sống 

trong gia đình  

Con vật 4 chân sống trong 

gia đình  
Con vật sống dưới nước  Con vật sống trong rừng  

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24-36 tháng C 

Tên giáo viên: Nhóm 24-36 tháng C 

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Đón trẻ 

Đón trẻ- Trò chuyện( Con 

vật 2 chân sống trong gia 

đình) (MT31) 

Đón trẻ- trò chuyện( 

Con vật 4 chân sống 

trong gia đình) (MT31) 

Đón trẻ- Trò chuyện( 

Con vật sống duới 

nước) (MT31) 

Đón trẻ- Trò chuyện( Con 

vật sống trong 

rùng) (MT31) 

Thể dục 

sáng 

Thể dục sáng (MT1) Thể dục sáng (MT1) Thể dục sáng (MT1) Thể dục sáng (MT1) 

Chơi - 

tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động: Xâu vòng con vật 

( MT31) 

Vận động 

Bò trong đường ngoằn 

ngoèo có mang vật trên 

lưng 

TC: Trời nắng trời 

mưa (MT4) 

Vận động 

Vận động: Tung bóng 

qua dây (MT3) 

Vận động 

Vận động: Bật qua vạch 

kẻ (MT5) 

T3 

Hoạt động nhận biết 

NB: Con gà, con vịt (MT17) 

Hoạt động nhận biết 

NB: Con chó , con 

mèo (MT18) 

Hoạt động nhận biết 

NB: Con cua, con 

cá (MT25) 

Hoạt động nhận biết 

, NB: Con khỉ, con 

voi (MT18) 

T4 

Âm nhạc 

Dạy hát: Con gà trống( TT) 

 

TCAN: Tai ai tinh.( 

KH) (MT49) 

Âm nhạc 

+ Dạy hát:Một con vịt ( 

tt) 

 

+ TC: hãy lắng 

nghe (MT16) 

Âm nhạc 

, Âm nhạc: Dạy hát: 

ếch ộp (TT) 

 

TCAN: Nghe âm thanh 

to nhỏ (MT49) 

Âm nhạc 

Nghe hát (TT): Chú voi 

con ở bản đôn 

 

Vận động: Môt con 

vịt (MT44) 

T5 Làm quen văn học Làm quen văn học Làm quen văn học Làm quen văn học 



Thơ Tìm ổ (MT34) Thơ: Chú gà 

con (MT34) 

Thơ: Con cá 

vàng (MT38) 

Truyện: Đôi bạn 

nhỏ (MT32) 

T6 

Hoạt động khác 

Nặn con giun (MT7) 

Hoạt động khác 

Tô màu con gà 

con (MT7) 

Hoạt động khác 

Tô màu con cá 

vàng (MT7) 

Hoạt động khác 

Mâm cơm tất 

niên (MT47) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

T2 

Chơi với sỏi 

TC: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự do ( MT31) 

Vẽ quả tròn 

TC: Dung dăng dung 

dẻ 

Chơi Tự do. Khu trước 

sân: từ 8h-8h30 (MT7) 

.HĐCMĐ: Làm quả 

trứng 

TC: Vịt mẹ vịt con 

Chơi tự do: Khu vườn 

trước sân: từ 8h-

8h30 (MT31) 

Chơi với vòng 

Tc: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự do. Khu vườn 

trước sân. Từ 8h-

8h30 (MT7) 

T3 

Nhặt lá sấu 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu vườn bưởi, 

vườn mít: Từ 8h-

8h30 (MT31) 

Cảm nhận về thời tiết 

TC Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự do. Khu vườn 

mít Từ 8h-

8h30 (MT31) 

HĐCMĐ: Nhặt sỏi xếp 

ao cá 

Tc: Bóng tròn to 

Chơi tự do. Khu Vườn 

mít. Từ 8h-

8h30 (MT7) 

HĐCMĐ: Chơi với chai 

TC: Ếch ộp 

Chơi tự do. Khu vườn 

mít, Từ 8h-8h30 (MT7) 

T4 

Vẽ mưa 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự do(Chơi vườn sau 

trường: Từ 8h-8h30) (MT7) 

Bé câu cá 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do.( Chơi khu 

vườn sau trường Thời 

gian: 8h-8h30) (MT31) 

Cảm nhận về thời tiết 

trong ngày 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu sau 

trường. Từ 8h-

8h30 (MT31) 

HĐCMĐ : Vẽ đường đi 

 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu sau 

trường (MT7) 

T5 

Vẽ mưa 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự do(Chơi khu đồ chơi 

Thăm vườn cây khối 4 

tuổi 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu đồ 

HĐCMĐ: Trò chuyện 

về vườn cây khối 5 

tuổi 

TC: dung dăng dung dẻ 

: Bé tưới cây 

TC: Bóng tròn to 

Chơi tự do( Khu đò chơi 



vận động: Từ 8h-

8h30) (MT7) 

chơi vận động. Từ 8h-

8h30 (MT31) 

Chơi tự do. Khu đồ 

chơi vận động. từ 8h-

8h30 (MT31) 

vận động từ 8h-

8h30) (MT31) 

T6 

Bé câu cá 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do.( Chơi khu vườn 

rau, hoa trước sân trường 

Thời gian: 8h-8h30) (MT31) 

.HĐCMĐ: Làm quả 

trứng 

TC: Vịt mẹ vịt con 

Chơi tự do: Khu vườn 

trước sân: từ 8h-

8h30 (MT7) 

Nhặt lá rụng 

TC: Hái quả 

Chơi tự do( Khu vườn 

rau trước sân: từ 8h-

8h30) (MT31) 

Chơi với giấy 

TC: Chạy theo cô 

Chơi vườn rau trước sân 

trường: Từ 8h-

8h30) (MT31) 

Chơi tập ở 

các góc 

Chơi tập ở các góc- Con vật 

2 chân sống trong gia 

đình (MT31) 

Chơi tập ở các góc- 

Con vật 4 chân sống 

trong gia đình (MT31) 

Chơi tập ở các góc- 

con vật sống dưới 

nước (MT31) 

Chơi tập ở các góc- con 

vật sống trong 

rừng (MT31) 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT13) 

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT15) 

Hoạt động ăn, ngủ vệ 

sinh (MT15) 

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT13) 

Chơi - 

tập buổi 

chiều 

T2 

Xem tranh con vật 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự chọn ( MT31) 

Ôn thơ: bàn tay của bé 

TC: Nu na nu nống 

Chơi tự chọn (MT34) 

Nghe các bài hát trong 

chủ đề 

TC: Nu na nu nống 

Chơi tự chọn (MT49) 

Hát và vận động các bài 

hát trong chủ đề 

Tc: Mèo và chim sẻ 

Chơi tự chọn (MT49) 

T3 

Làm quen truyện: Vịt con 

lông vàng 

Tc: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn (MT32) 

Làm quen với bài hát 

mới “ Một con vịt’’ 

Tc: Bóng tròn to 

Chơi tự chọn (MT49) 

Ôn thơ: Chú gà con 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn (MT34) 

Ôn bài hát: Một con vịt 

Tc: Bóng tròn to 

Chơi tự chọn (MT49) 

T4 

Làm quen bt: Tìm Ổ 

Trò chơi: con chim xinh 

Chơi tự chọn (MT34) 

. Làm quen với bài 

thơ” Chú gà con” 

TC: Gieo hạt 

Chơi tự chọn (MT34) 

Làm quen bài thơ " 

Con cá vàng" 

TC: Ca, tôm, cua 

Chơi tự chọn (MT34) 

Làm quen truyện “Đôi 

bạn nhỏ” 

Tc: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự chọn (MT32) 



T5 

Chơi với chai nhựa 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự chọn (MT7) 

Bé tập đi tất 

TC: chim sẻ và ô tô 

Chơi tự chọn (MT7) 

Ôn bài hát: Ếch ộp 

TC: Chuồn chuồn bay 

Chơi tự chọn (MT49) 

Chơi với bóng 

TC: Con muỗi 

Chơi tự chọn (MT7) 

T6 

Ôn bài hát: Bé và hoa 

Tc: Nu nan nu nống 

Chơi tự chọn (MT49) 

Ôn bài hát “ Con gà 

trống” 

TC: Bắt chước 

Chơi tự chọn (MT49) 

Bé tập gấp quần áo 

Tc: Bóng tròn to 

Chơi tự chọn (MT7) 

ÔnBH: Bóng tròn to 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự chọn (MT49) 

  

 

 


